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I. KIỂM TRA ĐỌC 

1. Đọc thành tiếng bài đọc dưới đây và trả lời câu hỏi 

Bàn tay dịu dàng (Trang 66, SGK Tiếng việt 2 tập 1) 

Vì sao thầy giáo không trách An khi bạn chưa làm bài tập? 

2. Đọc hiểu văn bản 

Đọc đoạn văn sau và khoanh tròn vào phương án đúng 

Quà của bố 

       Bố đi câu về, không một lần nào là chúng tôi không có quà. 

      Mở thúng câu ra là cả một thế giới dưới nước: cà cuống, niềng niễng đực, niềng 

niễng cái bò nhộn nhạo. Hoa sen đỏ, nhị sen vàng tỏa hương thơm lừng. Những con 

cá sộp, cá chuối quẫy toé nước, mắt thao láo… 

      Bố đi cắt tóc về, cũng không lần nào chúng tôi không có quà. 

      Mở hòm dụng cụ ra là cả một thế giới mặt đất: con xập xành, con muỗm to xù, 

mốc thếch, ngó ngoáy. Hấp dẫn nhất là những con dế lạo xạo trong các vỏ bao diêm: 

toàn dế đực, cánh xoăn, gáy vang nhà và chọi nhau phải biết. 

      Quà của bố làm anh em tôi giàu quá! 

Câu 1. Quà của bố đi câu về có những gì? 

A. Cà cuống, niềng niễng, hoa sen đỏ, nhị sen vàng 

B. Cá sộp, cá chuối 

C. Cả hai đáp án trên 

Câu 2. Quà của bố đi cắt tóc về có những gì? 



 
 

A. Con xập xành, con muỗm, những con dế đực cánh xoăn 

B. Cà cuống, niềng niễng, hoa sen đỏ, nhị sen vàng, cá sộp, cá chuối 

C. Cà cuống, niềng niễng, con xập xành, cá sộp, cá chuối 

Câu 3. Vì sao quà của bố giản dị, đơn sơ mà các con lại cảm thấy “giàu quá”? 

A. Vì bố mang về những con vật mà trẻ em rất thích 

B. Vì đó là những món quà chứa đựng tình cảm yêu thương của bố 

C. Cả hai ý trên 

Câu 4. Câu “Những con cá sộp, cá chuối quẫy tóe nước” được cấu tạo theo mẫu câu 

nào? 

A. Ai là gì? 

B. Ai thế nào? 

C. Ai làm gì? 

 

3. Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm dưới đây 

a. Hoa ru em ngủ, trông em giúp mẹ. 

......................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 

b. Cả lớp đang chăm chú nghe cô giáo giảng bài. 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

4. Ngắt đoạn trích sau thành 5 câu và viết hoa chữ đầu câu. 

        Dưới mái trường mới, sao tiếng trống rung động kéo dài tiếng cô giáo trang nghiêm 

mà ấm áp tiếng đọc bài của em cũng vang vang đến lạ em nhìn ai cũng thấy thân thương 

cả đến chiếc thước kẻ chiếc bút chì sao cũng đáng yêu đến thế! 



 
 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………... 

II. KIỂM TRA VIẾT 

1. Viết chính tả đoạn thơ sau 

Ngôi trường mới 

Em bước vào lớp, vừa bỡ ngỡ vừa thấy quen thân. Tường vôi trắng, cánh cửa 

xanh, bàn ghế gỗ xoan đào nổi vân như lụa. Em thấy tất cả đều sáng lên và 

thơm tho trong nắng mùa thu. 

 



 
 

 

 

2. Viết một đoạn văn ngắn (khoảng 5 câu) kể về một người thân mà em yêu quý 

nhất. 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………….............................................

................................................................................................................................. 

  

 

 

 



 
 

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ SỐ 5 

I. KIỂM TRA ĐỌC 

1. Đọc thành tiếng 

2. Đọc hiểu văn bản 

Câu 1. C 

Câu 2. A 

Câu 3. C 

Câu 4. C 

3.  

a. Ai ru em ngủ, trông em giúp mẹ? 

b. Cả lớp đang làm gì? 

4.  

Đoạn văn hoàn chỉnh: 

          Dưới mái trường mới, sao tiếng trống rung động kéo dài. Tiếng cô giáo trang 

nghiêm mà ấm áp. Tiếng đọc bài của em cũng vang vang đến lạ. Em nhìn ai cũng thấy 

thân thương cả. Đến chiếc thước kẻ chiếc bút chì sao cũng đáng yêu đến thế! 

 

II. KIẾM TRA VIẾT 

1. Viết chính tả 

2. Viết đoạn văn 

Gợi ý: 

- Người em yêu quý nhất là ai? Tên là gì? 

- Họ có vẻ ngoài như thế nảo? 



 
 

- Tại sao em lại yêu quý họ? 

- Tình cảm, mong muốn của em đối với người đó như thế nào? 

- ….. 

 


